BÀI 3: LỜI SÔNG NÚI

 ĐỌC VĂN BẢN 1:                       HỊCH TƯỚNG SĨ

Trần Quốc Tuấn
I. MỤC TIÊU:

1. Năng lực

* Năng lực chung

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [1].

- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc xem video bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp [2].

- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong thực hành tiếng Việt [3].

* Năng lực đặc thù 
· HS nhận biết được nội dung bao quát; luận để, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB nghị luận.
 - Nắm được đặc điểm cơ bản của thể văn hịch và đặc sắc nghệ thuật của văn chính luận Hịch tướng sĩ.

- Cảm nhận được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược
- Biết vận dụng bài học để viết bài văn nghị luận, có sự kết hợp giữa tư duy lô gíc và tư duy hình tượng, giữa lí và tình cảm.

2. Phẩm chất: có tinh thẩn yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đổng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài học.

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ / KHỞI ĐỘNG

· Mục tiêu: huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm hình thành vấn đề liên quan đến nội dung bài học. Tạo tâm thế, hứng thú học tập cho HS.
· Nội dung: HS xem, nhận diện, nêu ra được những suy nghĩ của bản thân, trải nghiệm của bản thân về vẻ đẹp của bầu trời (trong buổi hoàng hôn, trong đêm…) hoặc khung cảnh thiên nhiên (có thể là cảnh thiên nhiên về đêm).
· Sản phẩm: HS trình bày được những cảm nhận của cá nhân. Từ đó, nhận thức được vẻ đẹp của thiên nhiên, đặc biệt là bầu trời đêm; ý thức được cần phải gìn giữ vẻ đẹp đó.
· Tổ chức thực hiện: 5’

	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Ổn định trật tự lớp.

Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv nêu câu hỏi: Em hãy kể tên những danh tướng  của nhà Trần? Ai là danh tướng kiệt xuất nhất có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ( 1285, 1287)?

- Dự kiến sản phẩm: Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải...

Trần Quốc Tuấn là một trong những danh tướng kiệt xuất của nhân dân Việt Nam và của thế giới thời trung đại. Ông là người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (1285, 1287) .Ông là một nhân vật lịch sử đặc biệt,  không chỉ lưu danh bằng một sự nghiệp võ công hiển hách mà còn để lại cho muôn đời một áng văn bất hủ “Hịch Tướng Sĩ”.

=>GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Trần Quốc Tuấn là một trong những danh tướng kiệt xuất của nhân dân Việt Nam và của thế giới thời trung đại. Ông là người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (1285, 1287) .Ông là một nhân vật lịch sử đặc biệt,  không chỉ lưu danh bằng một sự nghiệp võ công hiển hách mà còn để lại cho muôn đời một áng văn bất hủ “Hịch Tướng Sĩ”.
	Tạo tâm thế vào bài mới



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	I. Tìm hiểu chung 


Phần3: từ Các ngươi ở cùng ta đến muốn vui chơi phỏng có được khống?:

	phân tích phải trái, làm rỗ đúng sai trong lối sống, hành động của các tướng sĩ; 

phần 4 (còn lại): nêu nhiệm vụ cụ thể, cấp bách, khích lệ tinh thần chiến đấu của tướng sĩ).

	

	II. Tìm hiểu chi tiết 

	a) Mục đích: 

- Nắm được lòng yêu nước của vị chủ tướng -> khích lệ tinh thần yêu nước của quân sĩ.

 - HS có ý thức làm việc độc lập và hợp tác.

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên nêu yêu cầu:

1. Tác giả đã nêu những tấm gương lịch sử nào?

2. Những tấm gương này có điểm chung là gì? Tác giả đã lập luận như thế nào? Nêu tác dụng của phép lập luận ấy?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh: suy nghĩ trả lời.

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

=>Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.

a) Mục đích: Thấy được tội ác của giặc và  lòng căm thù giặc của tác giả và những việc làm sai trái của các tì tướng.

b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Để khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng các tì tướng và thuyết phục họ, Trần Quốc Tuấn đã nhắc đén nhiều hiện tượng trong thực tế. Đó là những hiện tượng nào?

GV yêu cầu hs hoàn thành phiếu học tập số 2

Nhóm các hiện tượng trong thực tế và các biểu hiện cụ thể

Cảm xúc chủ đạo được khơi gợi trong lòng các tì tướng

Các hiện tượng trong thực tế

Các biểu hiện cụ thể
Những tội ác của giặc

-

-

-

Những tình cảm, suy nghĩ, hành động của chủ tướng

-

-

-

Những việc làm của các tì tướng

-

-

-

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh: làm việc theo nhóm

+ Giáo viên: quan sát hs làm việc, hỗ trợ khi cần thiết

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh báo cáo

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức
GV: Em hãy nhận xét về cách diễn đạt của tác giả khi nêu ác hiện tượng trong thực tế ?

HS: Hoạt động cá nhân

a) Mục đích: Giúp HS nắm được các lí lẽ Trần Quốc Tuấn đã dùng để kêu gọi các tì tướng phải rèn tập vỗ nghệ, học tập cuốn Binh thư yếu lược, chuẩn bị cho việc đánh giặc, giữ nước
b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Phiếu học tập của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên nêu yêu cầu:

1. Với tư cách là chủ tướng, Trần Quốc Tuấn đã dùng những lí lẽ nào để kêu gọi các tì tướng phảiluyện tập võ nghệ, học tập cuốn Binh thư yếu lược, chuẩn bị cho việc đánh giặc, giữ nước

2. Nhận xét về cách đưa ra các lí lẽ của tác giả?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh: suy nghĩ trả lời.

+ Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+  Học sinh đứng tại chỗ trả lời

+ Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày.

- Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

=>Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.
	1. Những gương trung thần nghĩa sĩ trong sử sách:
- Có 8 cặp nhân vật với những mối quan hệ khác nhau: vua-tôi, chủ tướng- tì tướng,… những người bể tôi luôn hết lòng với vua/ chủ của mình (trong xã hội phong kiến) để chống lại kẻ thù phi nghĩa là giá trị đạo đức được đời đời tôn vinh. 

=>Đây chính là cơ sở, căn cứ cho lập luận của toàn VB.

2. Các hiện tượng trong thực tế mà Trần Quốc Tuấn nhắc đến

Nhóm các hiện tượng trong thực tế và các biểu hiện cụ thể

Cảm xúc chủ đạo được khơi gợi trong lòng các tì tướng

Những tội ác của giặc

-Sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường 
-chửi mắng triều đình, quan lại 
-

Căm thù giặc
Những tình cảm, suy nghĩ, hành động của chủ tướng

-không ăn, không ngủ
-

-

Muốn báo đáp công ơn của chủ tướng khi chủ tướng cần đến mình
Những việc làm của các tì tướng

-nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn
-

-

Hổ thẹn, muốn sửa chữa những điểu bản thân chưa làm đúng
· Cách diễn đạt của tác giả

· Cách dùng từ ngữ (chẳng những... mà còn: tăng cấp; nên... nên...: đậm chất khuyên nhủ, ân tình;...).
-Cách dùng câu có hình thức hỏi nhưngđể khẳng định.

- Cách ngắt nhịp câu văn khi dồn dập, thôi thúc, lúc chậm rãi như tỉ tê tâm sự.
- Cách diễn đạt giàu hình ảnh.
=> Khiến lời hịch có sức tác động lớn đến nhận thức và tình cám của các tì tướng

3, Nhiệm vụ cụ thể, cấp bách

· Nay ta chọn binh pháp các nhà họp làm một quyển gọi là Binh thư yếu lược(r>.Nếu các ngươi biết chuyên tâm sách này, theo lời dạy bảo của ta, tlù mới phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kẻ nghịch thù.

+ Các lí lẽ chính:
· Các tì tướng luôn phải cẩn trọng, không để ‘'mất bò mới lo làm chuồng” .
· Các tì tướng nếu chăm rèn tập vỗ nghệ, học tập binh thư thì có thể trở thành người tài giỏi, đánh bại kẻ thù, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, trong đó có chính bẳn thần các tì tướng
- Các tì tướng chỉ có một lựa chọn là chăm rèn tập võ nghệ, học tập binh thư, nếu không sẽ là kẻ thù của chủ tướng.

=> Các lí lẽ đưa ra có tính thuyết phục cao, gợi gợi được quyết tâm tập luyện võ nghệ, học tập Binh thư yếu lược chuẩn bị cho việc đánh giặc giữ nước.

	III. Tổng kết

	a,Mục đích: HS nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB .
b) Nội dung: Sử dụng sgk và kiến thức đã học thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi của giáo viên.

Chuyển giao nhiệm vụ:

· Đặc sắc nghệ thuật của văn bản?

· Nội dung chính của văn bản?

d, Thực hiện nhiệm vụ: GV hỗ trợ, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ và trình bày sản phẩm; chốt kiến thức vào vở.

Báo cáo: GV gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận, nhận định: GV nhận xét tổng kết, đánh giá, bổ sung các câu trả lời.
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

-Lập luận chặt chẽ, lĩ lẽ rõ ràng, giàu hình ảnh, có sức thuyết phục cao

-Kết hợp hài hoà giữa yếu tố chính luận và văn chương.

-Lời văn giàu hình ảnh nhạc điệu

2. Nội dung

Phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết tâm đánh giặc cứu nước của Trần Quốc Tuấn và dân tộc ta


	HOẠT ĐỘNG 3: VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC

a,Mục tiêu: huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã được hình thành để trình bày củng cố lại kiến thức liên quan nội dung bài học.
b,Nội dung: Hs viết đoạn văn
c,Sản phẩm:  Đoạn văn của HS sau khi đã được GV góp ý sửa.
d,Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 

Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 

-HS lựa chọn chủ đề để viết(  truyền thống yêu nước, TT tự hào dân tộc, TT đoàn kết…)

-HS viết đoạn văn, GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).

B3: Báo cáo, thảo luận: HS đọc đoạn văn, những HS khác theo dõi, nhận xét…

B4: Kết luận, nhận định (GV)

-  Nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

- Chiếu (đọc) đoạn văn mẫu.


